ĐỀ ĐỐC LÊ TRỰC 
VĨNH NGUYÊN

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế

“Núi Truồi ai đắp mà cao

Sông Gianh ai bới ai đào mà sâu”

Câu ca dao ấy đã đi vào lòng dân “ngũ Quảng”1 từ bao đời. Nếu tính riêng về danh thắng thì đó là hai vùng đất đẹp “như tranh hoạ đồ”. Núi Truồi đẹp về chiều cao đứng trên đỉnh núi, có thể bao quát một vùng trời biển mây núi mênh mang: Hải Vân - Bạch Mã - Lăng Cô - Chân Mây - Cảnh Dương đầy thơ mộng. Núi Truồi còn có hồ Truồi. Giữa hồ Truồi có hòn cù lao. Trên hòn cù lao ấy giờ là một Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã vào loại đẹp nhất nước.

Còn sông Gianh, có biết bao nhiêu thước phim nói về sông Gianh, và đôi bờ sông Gianh? Nếu bạn có dịp đi thuyền từ cửa Gianh lên thượng nguồn, bạn sẽ thấy làng mạc trù phú như thế nào. Nếu thuyền ghé lại các bến Thổ Ngoạ, Ba Đồn, Quảng Văn, Quảng Hải, bạn sẽ bắt gặp các cô gái chằm nón bài thơ, uống rượu Ba Đồn đắm say bên người đẹp Thổ Ngoạ vào buổi chợ phiên. Còn Quảng Văn, Quảng Hải là những hòn cù lao giữa sông Gianh… có qua mới biết sông nước nơi đây mênh mang đến nhường nào. Thuyền lên huyện Tuyên, một huyện miền núi hùng vĩ, thuyền càng đi lên, sông Gianh càng thu hẹp lại để cho những ngọn núi càng chọc trời thăm thẳm. Đến làng Thanh Thuỷ gặp núi Lèn Bảng - cái tên núi đã gợi lên khoa bảng của một vùng nhân kiệt địa linh. Nơi đây, Lê Trực ra đời.

Lê Trực còn gọi là Lê Văn Trực, người làng Thanh Thuỷ, tổng Thuận Lễ, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch (nay thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Ông sinh năm Tân Sửu, 1841.

Năm Mậu Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1868), Lê Trực đỗ Cử nhân Võ, tiếp theo được sung ngay vào Võ Học Đường học tập để chờ khoa thi hội.

Năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Tự Đức thứ 22 (1869), được sát hạch ở Võ Học Đường, tham gia thi hội.

Thi hội, đỗ thứ nhì hạng thứ trúng cách, song vào đích thí đỗ thứ ba, được ban chức danh Đệ Tam giáp võ Tiến sĩ xuất thân.

Lê Trực là Đề đốc hộ thành Hà Nội, vì theo Hoàng Kế Viêm, tham gia trận đánh Cầu Giấy (19/5/1883) mà bị vua Tự Đức cách chức, lui về ẩn dật ở quê nhà.

Sau vụ thất thủ kinh đô (1885), vua Hàm Nghi ra Tuyên Hoá, xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi toàn dân giúp vua cứu nước. Lê Trực chiêu mộ quân sĩ, lập căn cứ từ Thanh Thuỷ đến Trung Thuần, lấy vùng núi Chóp Chài làm trung tâm chiến khu kháng chiến chống Pháp.

Quân ông đã làm chủ khu vực trung lưu sông Gianh, giữ mặt Đông và Đông Nam cho căn cứ Hàm Nghi ở Tuyên Hoá. Ông còn liên kết, phối hợp với nhiều cánh quân Cần Vương trong vùng Bố Trạch, Quảng Trạch như:

- Với cánh quân của Lê Mô Khởi ở Trại Nái, Cao Lao, án ngự phía Nam, làm chủ vùng hạ lưu sông Gianh.

- Với các cánh quân của Mai Lượng ở Cao Mại, của Cao Thượng Chí ở Xuân Mai, giữ vững phía Tây Nam cho Tuyên Hoá.

- Với các cánh quân của cụ Tú Di Luân, của Phạm Thế Lộc ở đèo Ngang làm chủ con đường từ Ba Đồn qua đèo Ngang, giữ mặt Đông cho chiến khu Chóp Chài.

Uy tín của Lê Trực trong phong trào Cần Vương rất lớn, không những chỉ vang dội ở ba huyện phía Bắc Quảng Bình mà còn lan đến hai huyện miền Nam của tỉnh: Phối hợp với quân của Hoàng Phúc ở Lèn Bạc (Lệ Thuỷ), với quân Đề Én, Đề Chít ở Kim Sen (Quảng Ninh).

Theo con số của người Pháp2, Lê Trực có một lực lượng quân sự gồm 2.000 binh sĩ, 50 súng tay kiểu mới, 8 khẩu thần công.

Sau nhiều phen tấn công vua Hàm Nghi ở vùng Khe Ve không thu được thắng lợi, những cánh quân Pháp đều rút về đóng chốt ở các đồn bốt, dùng hệ thống chiếm đóng bao vây kinh tế quân Cần Vương, đã làm cho quân Hàm Nghi ở Khe Ve gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt là sau khi bắt được Nguyễn Phạm Tuân3 trên giường bệnh ở Cổ Liêm, viên đại uý Mouteaux đắc chí xua quân đánh thẳng vào căn cứ của Lê Trực, ôm mộng bắt được ông giống như đã bắt Nguyễn Phạm Tuân.

Nhưng không!

Lê Trực không hề bị sốt rét rừng ám hại như Nguyễn Phạm Tuân. Ông còn đủ lực lượng và sức mạnh để chống cự.

Cuộc tiến công của Mouteaux ngày 5 tháng 10 năm 1885 đã bị Lê Trực đánh trả quyết liệt. Mouteaux không còn kế gì hay hơn là phải lo nhanh chóng rút quân về tận đồn Quảng Khê, phía Nam bờ sông Gianh, ngày đêm phòng thủ.

Giữa lúc Mouteaux lui quân, Lê Trực tràn xuống đánh phá các đường giao thông khắp huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, kể cả đường qua đèo Ngang thông với Hà Tĩnh.

Quân Pháp không dễ dàng sử dụng đường bộ, họ phải dùng thuyền dọc theo sông Gianh để tiếp ứng và tiếp tế cho các đồn Tuyên Hoá.

Biết được hướng đi này của quân Pháp, quân Lê Trực đã thường xuyên phục binh ở các khúc sông hiểm yếu, xa dân cư, đánh những đòn chí mạng vào các cuộc hành quân này của quân Pháp, gây nhiều trở ngại cho họ trong công cuộc bình định.

Không những chỉ hoạt động ở Quảng Trạch, Lê Trực còn có nhiều lần phối hợp với quân Hàm Nghi và Hoàng Phúc tấn công vào nội thành Đồng Hới. Thiếu tá Grégeoire chốt giữ thành Đồng Hới, chống đỡ không nổi phải điện xin quân viện ở Huế ra. Đại tá Pruhd’ Homme phải phái thiếu tá Cadot đem quân chi viện cho Đồng Hới4.

Trước sự kháng cự của Lê Trực, người Pháp thôi không dùng sức mạnh quân sự vì họ biết trong lúc bấy giờ, quân sự không thể làm lung lạc và uy hiếp được ông, hoặc bao vây kinh tế với quân của ông cũng vô dụng, vì trong vùng Chóp Chài, quân ông đã có kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi, khai khẩn ruộng vườn, đào ao thả cá để tự túc lương thực, giảm bớt tối thiểu đóng góp, cung cấp của nhân dân.

Nhân đây, xin nói qua vài nét về chiến khu Chóp Chài - Trung Thuần:

- Trung Thuần, còn gọi là Trung Ái, ngày nay thuộc xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, nằm trong hệ quần sơn đèo Ngang và đèo Mồng Gà.

- Trước mặt, Đông và Đông Bắc là một cánh đồng rộng chừng 300ha, cách biển khoảng 5-7km theo đường chim bay. Sau lưng, Tây và Tây Bắc thông với Khe Giang và núi Chóp Chài.

Đây là một vùng rừng già kéo dài đến đèo Ngang đi ra Hà Tĩnh. Con đường thiên lý thuở xa xưa đi qua Phù Lưu, một bộ phận cư dân nằm trong phạm vi chiến khu Trung Thuần qua các triều đại.

Ví dụ, như thời chúa Trịnh, trong cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn kéo dài hơn 50 năm, con sông Gianh trở thành ranh giới giữa hai thế lực. Chúa Trịnh đã lấy Trung Thuần làm chỗ đóng đại bản doanh, chỉ huy toàn châu Bắc Bố Chính, gọi là Trung Chính Dinh.

Từ điểm trung tâm của dinh này là hòn Bái Vọng Sơn, còn gọi là đồn Tam Hiệu. Bái Vọng Sơn là điểm cao, có thể quan sát tận sông Gianh và ven biển phía Đông Trung Chính Dinh. Gọi là Bái Vọng Sơn vì nơi đây là chỗ quan quân chúa Trịnh đóng ở mặt trận sông Gianh thường đến bái vọng (lạy từ xa) hoặc bái yết (lạy trực tiếp) vua, chúa, khi không có mặt hay có mặt tại chỗ. Nhưng là vì vọng bái nhiều hơn là bái yết nên nó có tên như vậy.

Núi này có khi là hành cung của vua Lê ngự giá theo chúa Trịnh ra chỉ huy các trận đánh quan trọng, thường xuyên có dựng cờ hiệu, cho nên gọi là núi Cột Cờ, hay núi Hoàng Cung.

Trung Chính Dinh rất rộng.

Bắt đầu từ xóm Tam Đa hiện nay xuống đến phần đất làng Tô Xá (Hướng Phương). Tại Tô Xá còn có địa danh Cồn Dinh, Cồn Bia, Cồn Bắn và Cả Xưởng, có lẽ là xưởng đóng thuyền hay đóng vũ khí, vì địa điểm xưởng này nằm trên một con lạch mà thời đó có đội tải lương của doanh Tô Xá đóng ở đây. Trên những vùng đồi Tô Xá, ngày nay, người ta thỉnh thoảng còn lượm được các viên đạn thần công thời xưa bằng gang tròn như những hòn bi lớn nằm dưới đất, cũng như nhiều dấu tích của các nơi gọi là vòm súng, giếng Trại (giếng của trại lính).

Làng Tô Xá thời ấy gọi là Tiên Hiệu, có liên quan với các đồn Tam Hiệu.

Trung Chính Dinh có cổng tiền ở Tô Xá, cổng hậu ở Tam Đa, và cổng chính vào dinh hiện còn địa điểm chợ Cổng đang là trung tâm buôn bán, giao lưu văn hoá với cùng Quảng Lưu.

Tại Trung Thuần có hai con đường:

- Một từ Lộc Điền, Lũ Phong đi lên Hướng Phương, Tô Xá ngang qua chợ Cổng, ra Văn Tập, đến đồng Chùa Phù Lưu, gặp Đền Thánh5.

- Hai là, từ Đền Thánh chia ra hai ngả. Ngả trên đi qua luỹ Ông Ninh, luỹ Ông Nan và luỹ Dinh (nay gọi là xóm Dinh). Theo nhân dân kể thì luỹ Dinh vốn xưa là luỹ Chàm, khi chúa Trịnh đóng quân, lập đồn Trung Chính, nhân dấu cũ luỹ Chàm mà đắp lại tạo thành một bức thành dài giáp đến Phù Lưu như một phòng tuyến chiến đấu, chứ không phải là thành bảo vệ doanh trại hay cung điện.

Phía trong luỹ này có dấu tích đồng Kho, đồng Mũi Súng, đồng Dạ Ô. Ngả đường này đi thẳng ra Bắc. Về đồng Dạ Ô, truyền thuyết dân gian kể rằng, thời chúa Trịnh còn đóng quân, hàng năm có lệ khao quân, tổ chức vào ban đêm như một thứ lễ hội, các quan văn võ đến dự, dù là ban đêm cũng phải đi ô. Ngày nay vùng đất ấy thành đồng ruộng, dân gọi là đồng Dạ Ô. Ngả dưới thì đi về Di Luân theo đường mới ra đèo Ngang, thời xưa gọi là đường dưới, đường Trung Thuần, Phù Lưu gọi là đường giữa, đường núi như đường Thanh Lạng gọi là đường thượng.

Khu đóng quân Trung Chính Dinh ước khoảng 25 đến 30ha, ở phía Đông Bắc có nhiều dấu tích thành luỹ và hào. Hòn Vọng Bái ở trung điểm, dưới chân núi còn có cái giếng gọi là giếng Tàu Voi. Phía Đông núi, sườn dốc đứng rất khó lên. Phía Tây lại thoai thoải làm chỗ đi lên xuống hàng ngày. Chung quanh núi còn có dấu vết một bức thành chiến đấu, ngoài thành là bãi lầy, nay đã thành ruộng, dân gian gọi là đồng Chông, do xưa kia, bãi lầy này là bãi chông chống tượng binh của đối phương. Hiện nay, nhân dân còn bắt gặp những bàn chông có cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn.

Nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh trong bài Phản Thúc Ước làng Trung Ái có câu:

“…Cột cờ chúa Trịnh đổ rồi, ôi Dinh Chính bơ vơ hòn Vọng Bái

Vàng bạc chú Ngô chôn biết mấy, Cao Lâu kia khói mịt ngàn xưa”

Núi Cao Lâu gần đồng Chùa Phù Lưu. Nếu càng đi sâu vào vùng Chóp Chài, Khe Giang càng gặp nhiều di tích lịch sử. Những điểm trên đây chỉ là những bắt gặp bên ngoài thời chúa Trịnh.

Với chiều sâu của chiến khu Trung Thuần thì phải nói đến căn cứ chống Pháp của Đề đốc Lê Trực.

Cụ đề Lê Trực đã chia căn cứ Trung Thuần - Chóp Chài - Thanh Thuỷ ra làm 3 khu vực:

- Khu ngoài là khu dân cư Trung Thuần, còn Phù Lưu hoặc Thanh Thuỷ là khu vực cảnh giới, không võ trang mà chỉ làm nhiệm vụ tình báo, do thám, đề phòng giặc đột nhập vào nội địa. Ở đây, khi có giặc thì làm vườn không nhà trống, lánh tạm vào rừng già, giặc đi lại trở về.

- Khu giữa là khu du kích. Nghĩa quân chiến đấu theo chiến thuật du kích, lấy ít đánh nhiều, phục kích, đánh tỉa, sử dụng cạm bẫy là chính, chỉ cốt đuổi giặc ra khỏi căn cứ, bảo vệ khu an toàn phía trong.

- Khu trong là khu an toàn. Tại đây, Lê Trực tính việc lâu dài. Cụ đã thành lập những đội khai khẩn ruộng đất, cày ruộng, tự giải quyết lương thực, trồng hoa màu, đào ao nuôi cá, trâu bò, lợn gà như một loại nông trại lớn.

Số ruộng đất quân đội Lê Trực khai khẩn rất lớn. Cho đến nay nhân dân địa phương còn sử dụng như ao cá chòm Cây Mang (nay thuộc xã Quảng Trạch), các xóm Sáng Trăng, Trưa Má hiện vẫn còn cư dân sinh sống, nằm trên con đường đi lên đèo Mồng Gà ra Hà Tĩnh.

Bên cạnh các xóm Sáng Trăng, Trưa Má, Ao Cá còn có di tích các bãi tập quân sự, nhân dân gọi là Sân Ruộng (giáp xã Quảng Châu) có xứ Đấu Quân… Từ đó, đi về phía Đông Nam khoảng vài kilômét là Khe He Hẻo, Khe Đá Mài. Tại đây có một địa danh là núi Giáp Trận, hay núi Thắng Trận. Theo dân gian, đó là nơi chiến thắng của Lý Thường Kiệt đánh quân Chiêm Thành. Nhưng Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên lại nói đó là nơi thắng trận của Lý Phật Mã đánh quân Chiêm khi ông còn là Thái tử (sau lên ngôi là Lý Thái Tông, con Lý Thái Tổ).

Riêng lực lượng quân đội chia đi bảo vệ các khu trong căn cứ địa, Lê Trực tập trung quân đội, có vũ trang (như trên đã nói) thành đội cơ động, tác chiến tuỳ theo tình hình, không cố định một nơi nào, cho nên đương thời, quân Pháp không thể biết được hành trang quân đội của cụ, họ không thể áp dụng cách đánh tập trung vào trung tâm quân Lê Trực như họ đã từng làm với Lê Mô Khởi ở Trại Nái (Cao Lao), hay Hoàng Phúc ở Lèn Bạc (Lệ Thuỷ) được…

Trở lại vấn đề, quân Pháp thôi không dùng quân lực để đàn áp Lê Trực mà thay đổi chiến thuật, dùng chính trị mua chuộc, dụ dỗ ông về đầu thú.

Mua chuộc đầu thú không được, họ lại gửi thư kêu gọi ông nên biết chọn chúa mà thờ. Ngày 3 tháng 3 năm Hàm Nghi thứ 3 (1887), Lê Trực trả lời:

“Vua Hàm Nghi là em út vua Kiến Phước và là người được tôn lên trị vì; việc vua Hàm Nghi lên ngôi đã được Thái hậu phê chuẩn, triều đình thoả thuận và dân chúng hoan nghênh. Vậy, vua Hàm Nghi mới là người xứng đáng trị vì và hiện vẫn ở ngôi báu ấy.

Tôi là người chịu ân của tiên đế, không lẽ tôi lại thuận thay đổi một việc đã thành tựu? Việc vua làm đã định ở mệnh trời. Nếu tôi trở mặt thì không những tôi phải thẹn với rừng rú, núi non mà sau này khi xuống Hoàng Tuyền, tôi sẽ đắc tội với tiên đế. 

Vậy ông (chỉ đại uý Mouteaux) không nên khuyên tôi bỏ vua Hàm Nghi nữa…

…Nhà tôi đã bị các ông đốt cháy nên tôi phải nay đây mai đó, phải dựa vào rừng rú (…) (không có gì là lạ). Tôi là người chính trực, tưởng không nên ngần ngại mà khuyên các ông nên bỏ đồn Minh Cần mà rút về đi…6
Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, người Pháp càng ra sức khuyến dụ ông trở về quê nhà Thanh Thuỷ an cư lạc nghiệp.

Sự kiện vua Hàm Nghi bị bắt làm cho hầu hết các lãnh tụ văn thân trong tỉnh tự thấy ngọn cờ cứu nước đã chuyển qua tay nhân dân, vai trò lịch sử của văn thân Cần Vương và vua chúa đã chấm dứt, nên họ đều bãi binh, trong đó có cả Lê Trực.

Quân của ông, khi đó, ai muốn trở về làng thì về, ai muốn ở lại khai hoang, ẩn náu tại vùng núi Chóp Chài cứ ở.

Trong lúc đó, người Pháp vẫn kiên trì tìm mọi cách liên lạc, khuyến dụ ông về định cư ở quê nhà (chắc chắn để họ dễ giám sát) nhưng ông đã trả lời: “…Tấm lòng trung thành của tôi đối với vua bắt buộc tôi phải khi ẩn, khi hiện. Song, dù ẩn hay hiện, cũng không khi nào tôi chịu ra đầu hàng người Pháp và vua Đồng Khánh…”7.

Nếu ngày nay có ai ngờ rằng, hình như ông cũng có giai đoạn trở về trình diện người Pháp (đầu hàng), hãy đọc mấy câu trả lời đối phương này ắt sẽ rõ. Và, còn đây nữa:

“…Vậy ông đại uý là đại diện của nước Pháp ở đây biết cho rằng: ý tôi muốn ở một nơi tĩnh mịch, không phải làm nô lệ ai, ở trên một mảnh đất không phải của riêng ai hết, giữa trời và đất, làm gì rồi trở nên thế nào tôi cũng không biết và cũng không hề nghĩ tới…”8.


1 Ngũ Quảng: gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (TT-Huế), Quảng Nam và Quảng Ngãi.

2, 3, 4 Theo Vua Hàm Nghi của Ngô Tất Tố, Thư viện Quốc gia Hà Nội M9099, Thư viện Huế 85-1009; Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn của Phan Trần Chúc, Nxb Thuận Hoá, Huế 2000, tr.572 và các bài viết trong BAVH số 3, tháng 7/1929.

5 Đền Thánh, tương truyền là đền thờ Lý Thường Kiệt hoặc Lý Phật Mã.

               6, 7, 8 Theo Ngô Tất Tố và Phan Trần Chúc, Sđd.
